
CôC THèNG K£ TP.HCM
     Biểu 01/TH-VĐT-T

ĐVT: triệu đồng

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2019

Chính thức
 tháng 5

Chính thức
 5 tháng

Ước tính
tháng 6

Ước tính
6 tháng

A B 1 2 3 4 5

Tổng số (01=02+09+14) 01 31.002.000 2.127.929 6.315.128  2.207.425 8.522.553 

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 31.002.000 2.101.669 6.213.532  2.177.239 8.390.771 

   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh               (121)03 28.547.400 1.987.436    5.751.440    2.063.006    7.814.446    

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04 -               

   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 
(122)

05 -                 -               -               -               -               

   - Vốn nước ngoài (ODA)                    
(123)

06 -                 -               -               -               -               

   - Xổ số kiến thiết                                 
(124)

07 1.844.600      107.233       266.267       104.673       370.940       

   - Vốn khác                                                 
(125)

08 610.000         7.000           195.825       9.560           205.385       

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (09=10+11+12+13) 09 -              25.400      100.736    28.986      129.722    

   - Vốn cân đối ngân sách huyện            (126)10 -                 25.400         100.736       28.986         129.722       

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11 -               -           

   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12 -               -           

   - Vốn khác 13 -               -           

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (14=15+16+17+18) 14 -                 860           860           1.200        2.060        

   - Vốn cân đối ngân sách xã                 (127)15 -                 860              860              1.200           2.060        

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16 -           

   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17 -           

   - Vốn khác 18 -           
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